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Lớp 

 

 

Phòng 

 

Thầy Cô Phụ Trách 

MG 1 D19/32 Cô Ngô Quỳnh Tiên  / Cô Trần Huế Vivian  / Võ Mai Thy 

MG 2 D18/35 Cô Lê Bảo Chánh  / Thầy Phạm Xuân Điền  / Vương Vanna 

MG 3 D17/34 Cô Thân Ngọc Mai  / Phạm Viviane / Trần Hoàng Long 

1A 1 C16/32 Cô Trần Natalie Nhung  /  Lê Ngọc Pauline / Trần Duyên Anh 

1A 2 C15/43 Cô Nguyễn Thị Nguyệt  / Cô Hồ Huyền Chân  /  Danh Chung Annie 

1A 3 C14/32 Cô Nguyễn Ngọc Mai  / Cô Võ Thị Thái Hằng / Võ Hà Cindy 

1A 4 B13/30 Cô Đỗ Thị Đây  / Nguyễn Linh / Huỳnh Thụy Vy 

1B E22/25 Thầy Vũ Thiện Minh  / Hoàng Trần Bảo Thy Tracey / Trần Quốc Nicholas 

2A 1 E23/28 Cô Nguyễn Kim Dung  /  Nguyễn Maxwell / Võ Bảo Edward 

2A 2 B11/30 Cô Mai An  /  Cô Châu Nga  / Phi Quỳnh Như 

2A 3 B12/36 Cô Vũ Thiên Kim  /  Nguyễn Vân Anh Angelina / Trần Hồ Catlin 

2B N41/32 Thầy Vũ Ngọc Bảo Hòa  / Võ Bảo Anh Kathleen 

3A 1 N42/36 Cô Mai Kim Anh  /  Cô Võ Thị Minh Nguyệt 

3A 2 N43/36 Cô Trầm Bội Phương  /  Cô Ninh Hạnh Dung 

3B N44/36 Thầy Nguyễn Phước Tài  /  Cô Lê Phương Thúy 

4A 1 K37/36 Cô Đỗ Thị Hài  /  Cô Lê Minh 

4A 2 K38/35 Cô Đỗ Định  / Cô Đặng Nguyễn Bảo Trân 

4B M46/34 Cô Bùi Thanh Hải  /  Cô Nguyễn Túy Nga 

5A M45/36 Cô Phạm Hoàng Phấn  /  Lâm Thế Vinh 

5B L36/35 Thầy Hà Ngọc Giao  / Bùi Ngọc Nhi Ashley 

6 G31/44 Thầy Phan Tấn Huy  / Trần Thị Vân Hảo 

7 L35/32 Thầy Bùi Mạnh Hùng  /  Nguyễn Quỳnh Như Britney 

Võ VN MPR Thầy Tôn Thất Thiệu 

 

                                             


